
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C16_DDT01) - Sĩ Số: 6 - ðiện - ðiện tử
Ngày bắt ñầu học kỳ 18/02/19 (Tuần 24)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2DDCHTC204 01 MHTC 2 : Thiết bị và hệ thống công nghiệp DDDI_F0029 Phạm Công Thành   2 -23456--------- C405 18/02/19-24/03/19

2DDCHTC204 01 MHTC 2 : Thiết bị và hệ thống công nghiệp DDDI_F0029 Phạm Công Thành   4 -2345---------- C503 18/02/19-24/03/19

TAM_DD_19 01 Lập trình PLC DDDI_F0016 Trần Văn Lợi   5 -23456--------- C503 18/02/19-24/03/19

TAM_DD_20 01 Thí nghiệm Lập trình PLC DDDI_F0017 Võ Văn Nguyên   5 -23456--------- B403 29/04/19-19/05/19

TAM_DD_19 01 Lập trình PLC DDDI_F0016 Trần Văn Lợi   6 -2345---------- C405 18/02/19-24/03/19

TAM_DD_20 01 Thí nghiệm Lập trình PLC DDDI_F0017 Võ Văn Nguyên   6 -23456--------- B403 29/04/19-19/05/19

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

EE81420 01 ðồ án / Khóa luận tốt nghiệp  * 11/03/19-11/08/19

2DDTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 01/04/19-28/04/19

2CBBTTN001 01 Lý luận chính trị cuối khóa  * 29/04/19-09/06/19

TP.HCM, Ngày 18 tháng 03 năm 2019

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C16_MT2TT) - Sĩ Số: 1 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 18/02/19 (Tuần 24)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

TAM_MT_14 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam DECH_F0020 Huỳnh Hoa Hồng Tú   3 ------789012--- C514 18/02/19-24/03/19

TAM_MT_17 01 Mỹ học ñại c¬ng DECH_M0004 ðỗ Lệnh Hùng Tú   6 ------789012--- C207.1 18/02/19-24/03/19

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CBBTTN001 01 Lý luận chính trị cuối khóa  * 29/04/19-09/06/19

TP.HCM, Ngày 18 tháng 03 năm 2019

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C16_MT3DH) - Sĩ Số: 3 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 18/02/19 (Tuần 24)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

TAM_MT_14 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam DECH_F0020 Huỳnh Hoa Hồng Tú   3 ------789012--- C514 18/02/19-24/03/19

TAM_MT_17 01 Mỹ học ñại c¬ng DECH_M0004 ðỗ Lệnh Hùng Tú   6 ------789012--- C207.1 18/02/19-24/03/19

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CBBTTN001 01 Lý luận chính trị cuối khóa  * 29/04/19-09/06/19

TP.HCM, Ngày 18 tháng 03 năm 2019

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C16_MT4NT) - Sĩ Số: 1 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 18/02/19 (Tuần 24)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

TAM_MT_14 01 C¬ sở văn hóa Việt Nam DECH_F0020 Huỳnh Hoa Hồng Tú   3 ------789012--- C514 18/02/19-24/03/19

TAM_MT_17 01 Mỹ học ñại c¬ng DECH_M0004 ðỗ Lệnh Hùng Tú   6 ------789012--- C207.1 18/02/19-24/03/19

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2CBBTTN001 01 Lý luận chính trị cuối khóa  * 29/04/19-09/06/19

TP.HCM, Ngày 18 tháng 03 năm 2019

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C16_TH01) - Sĩ Số: 14 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 18/02/19 (Tuần 24)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp THWE_F0009 Trần Văn Hùng   2 -23456--------- PM9 25/03/19-02/06/19

CS01018 01 Triển khai hệ thống thông tin THCH_M0004 Nguyễn An Tế   3 -23456--------- PM1 18/02/19-10/03/19

CS01018 01 01 Triển khai hệ thống thông tin THLT_F0015 Nguyễn Lạc An Th   3 -23456--------- PM1 11/03/19-21/04/19

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN010 01 Kiến tập doanh nghiệp  * 18/02/19-24/03/19

2CBBTTN001 01 Lý luận chính trị cuối khóa  * 29/04/19-09/06/19

TP.HCM, Ngày 18 tháng 03 năm 2019

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C16_TP01) - Sĩ Số: 7 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 18/02/19 (Tuần 24)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2TPCHTC305 01 01 MHCNTC 3: Công nghệ chế biến nớc giải khát và rau quả TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   2 123456--------- C507 18/02/19-24/03/19

2TPCHCN008 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   2 ------78901---- D106 25/02/19-03/03/19

TAM_TP_32 01 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm TPCH_D0038 Nguyễn Thanh Sang   2 ------78901---- C100 04/03/19-10/03/19

TAM_TP_32 01 02 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm TPCH_D0038 Nguyễn Thanh Sang   2 ------78901---- D106 11/03/19-17/03/19

2TPCHCN008 01 03 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0014 Tr¬ng Thị Mỹ Linh   2 ------78901---- D106 18/03/19-24/03/19

2TPCHCN008 01 01 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   3 ------78901---- D107 25/02/19-03/03/19

TAM_TP_32 01 01 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm TPCH_D0038 Nguyễn Thanh Sang   3 ------78901---- C100 04/03/19-10/03/19

TAM_TP_32 01 04 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm TPCH_D0038 Nguyễn Thanh Sang   3 ------78901---- C100 18/03/19-24/03/19

2TPCHTC204 01 MHCNTC 2: Công nghệ chế biến thịt và thủy sản TPCH_D0034 Nguyễn Thị Hiền   4 123456--------- C507 18/02/19-24/03/19

2TPCHTC204 01 01 MHCNTC 2: Công nghệ chế biến thịt và thủy sản TPCH_F0014 Tr¬ng Thị Mỹ Linh   5 ------789012--- C507 18/02/19-24/03/19

2TPCHCN005 01 Phát triển sản phẩm TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   6 123456--------- C507 18/02/19-24/03/19

2TPCHCN008 01 02 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   6 ------78901---- D106 25/02/19-03/03/19

2TPCHCN008 01 04 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   6 ------78901---- D106 04/03/19-10/03/19

2TPCHTC305 01 MHCNTC 3: Công nghệ chế biến nớc giải khát và rau quả TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   7 123456--------- C507 18/02/19-24/03/19

TAM_TP_32 01 03 Thực hành Phát triển sản phẩm thực phẩm TPCH_D0038 Nguyễn Thanh Sang   7 ------78901---- D106 11/03/19-17/03/19

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 01/04/19-28/04/19

2CBBTTN001 01 Lý luận chính trị cuối khóa  * 29/04/19-09/06/19

TP.HCM, Ngày 18 tháng 03 năm 2019

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 18-19

Lớp:  (C16_XD01) - Sĩ Số: 5 - Kỹ thuật Công trình
Ngày bắt ñầu học kỳ 18/02/19 (Tuần 24)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2XDCHCN014 01 Nhập môn nghề xây dựng XDQL_F0043 Hoàng Văn Phúc   2 -23456--------- C407 18/02/19-24/03/19

TAM_XD_26 01 Dự toán công trình XDDD_F0018 Huỳnh Văn Khanh   3 ---456--------- B406 18/02/19-24/03/19

2XDCHCN014 01 Nhập môn nghề xây dựng XDQL_F0043 Hoàng Văn Phúc   5 --3456--------- C407 18/02/19-24/03/19

TAM_XD_26 01 Dự toán công trình XDDD_F0018 Huỳnh Văn Khanh   7 123456--------- B406 18/02/19-24/03/19

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2XDTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 01/04/19-28/04/19

2CBBTTN001 01 Lý luận chính trị cuối khóa  * 29/04/19-09/06/19

TP.HCM, Ngày 18 tháng 03 năm 2019

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).


